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Phụ lục II 
CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT BÀN SANH ĐIỆN
(Kèm theo Thông báo số          /BVTD-HCQT ngày       tháng       năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ)
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	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR

	3
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	+ Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	5
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc Liên minh châu Âu EU hoặc OECD

	
	Số lượng: 16 cái

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Bàn sanh điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm:

	1
	Thân bàn chính: 01 cái.

	2
	Đôi đỡ chân sản phụ khoa: 01 đôi.

	3
	Tấm đỡ chân dạng trượt: 01 bộ.

	4
	Bảng điều khiển tích hợp: 01 bộ.

	5
	Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ

	6
	Gối đỡ đầu bệnh nhân: 01 cái.

	7
	Khay/Chậu chứa nước thải: 01 cái.

	8
	Hộp/Bát/Khay đựng bông băng và panh kẹp: 01 hộp

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Tính năng tổng quát

	
	Có chức năng chuyển đổi thành giường và bàn sanh

	
	- Điều khiển bằng điện các chức năng sau:

	
	+ Nâng / Hạ độ cao

	
	+ Nâng / Hạ góc tựa lưng

	
	+ Nâng / Hạ tấm đỡ mông

	
	- Điều chỉnh được:

	
	+ Tấm đỡ chân

	
	+ Bộ tựa chân

	
	- Có chức năng Trendelenburg (dốc ngược)

	
	- Nệm: Bề mặt da trơn láng, chống thấm nước, không có đường may, đáp ứng yêu cầu chống khuẩn của kiểm soát nhiễm khuẩn.

	
	- Bề mặt kim loại được sơn tĩnh điện phủ epoxy

	
	- Có tay cầm 2 bên cho bệnh nhân

	
	- Bát/Khay đựng bông băng, panh kéo được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương

	
	- Chân đế bàn có bánh xe để di chuyển và bánh xe có phanh hãm

	2
	Phần đỡ chân

	
	- Điều chỉnh được nâng lên/ hạ xuống

	
	- Cơ chế trượt của tấm để chân: trượt theo chiều song song với mặt phẳng nằm ngang của giường và giấu được vào phía trong giường khi không sử dụng mà không cần tháo rời bất kỳ bộ phận nào của tấm để chân.

	
	- Tải trọng phần đỡ chân ≥ 70kg

	3
	Có thanh chắn cạnh giường nâng lên để chống khả năng té ngã khi sanh và hạ xuống dưới mặt giường khi chuyển bệnh hoặc hồi sức cấp cứu

	4
	Thông số kỹ thuật

	
	- Chiều dài bàn sanh (bao gồm tấm đỡ chân) ≥ 1.700 mm

	
	- Chiều dài bàn sanh (không bao gồm tấm đỡ chân) ≥ 1.250 mm

	
	- Độ rộng bàn sanh ≥ 800 mm

	
	- Chiều cao điều chỉnh được: ≤ 600 đến ≥ 900 mm

	
	- Điều chỉnh phần lưng: từ ≤ 0 độ đến ≥ 40 độ

	
	- Điều chỉnh đôi đỡ chân sản phụ khoa: từ ≤ 12 độ đến ≥ 24 độ hoặc có khoảng điều chỉnh ≥ 12 độ

	
	- Vị trí dốc ngược trendelenburg từ 0 độ đến ≤ - 10 độ

	
	- Tải trọng bệnh nhân tối đa: ≥ 135 Kg

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 18 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 12 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.




 



